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 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. [bookmark: _Hlk159942929]Phạm vi công việc của gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng công trình (i) Sửa chữa Nhà điều hành Công ty Điện lực Bình Thuận (khu A), (ii) Sửa chữa Điện lực Đức Linh và Đội Tổng hợp Tánh Linh, (iii) Sửa chữa nhà làm việc Điện lực Hàm Thuận Bắc, (iv) Sửa chữa Điện lực Phan Thiết và (v) Sửa chữa Nhà làm việc Điện lực Tuy Phong, với quy mô thực hiện như sau:
a. Công trình Sửa chữa Nhà điều hành Công ty Điện lực Bình Thuận (khu A):
· Sửa chữa bảng tên, logo trên vách Nhà điều hành, sửa chữa hệ thống chiếu sáng cho bảng tên và logo: Tháo dỡ bảng tên, logo hiện hữu; làm mới bảng tên bằng tấm alu + khung xương thép STK, bộ chữ và logo mica gắn đèn Led.
· Sửa chữa cửa và vách kính diện tích 20,79 m2: Tháo dỡ cửa đi và vách tại vị trí sảnh chính của tòa nhà A, lắp dựng mới cửa đi và vách khung nhôm hệ 63, kính cường lực 10mm + phụ kiện cửa trượt tự động. 
· Sửa chữa nền lát đá granite diện tích 63,9 m2: Phá dỡ nền sảnh, tam cấp lát đá granite bị hư hỏng; láng mới vữa xi măng B5 dày 3cm, lát mới đá granite. 
· Sửa chữa vách ngăn nhà vệ sinh diện tích 85,192 m2: Tháo dỡ toàn bộ vách ngăn bị hư hỏng, lắp mới vách ngăn compact dày 12mm + phụ kiện inox.
b. Công trình Sửa chữa Điện lực Đức Linh và Đội Tổng hợp Tánh Linh:
· Văn phòng Đội Quản lý điện Đức Linh:
· Sửa chữa Hội trường, nền đất trước cổng hàng rào:
· Tường ngoài nhà phá lớp vữa trát tại các vị trí tường bị thấm, nứt, đóng lưới gia cố, quét nước xi măng; Phá lớp vữa trát tường hiện hữu 30% diện tích; trát lại tường vữa xi măng và bả mastic. Cạo bỏ lớp sơn tường hiện hữu 30% diện tích và bả mastic. Sơn nước hoàn thiện 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp màu) toàn bộ diện tích tường ngoài nhà.
· Tường trong nhà phá lớp vữa trát tường hiện hữu 20% diện tích; trát lại tường vữa xi măng và bả mastic. Cạo bỏ lớp sơn tường hiện hữu 30% diện tích và bả mastic. Sơn nước hoàn thiện 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp màu) toàn bộ diện tích tường trong nhà. 
· Trần ngoài nhà thay trần thạch cao hiện hữu bằng trần thạch cao khung nhôm chìm chống ẩm. Trần trong nhà cạo bỏ lớp sơn trần hiện hữu 20% diện tích và bả mastic. Sơn nước hoàn thiện 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp màu) toàn bộ diện tích trần.
· Thay 01 bộ cửa D3 bằng cửa đi 1 cánh mở quay khung nhôm hệ 1000, kính cường lực trắng mờ dày 5mm (không chia ô).
· Đục bỏ lớp vữa láng sê nô, mái đón hiện hữu, láng vữa xi măng dày 3cm và xử lý chống thấm.
· Thay 05 bộ đèn bán cầu áp trần D240, 1x24W; 01 bộ đèn downlight âm trần D40 compact,15W.
· Cạo bỏ lớp sơn cũ lan can sắt, tay vịn gỗ lan can hành lang, bậc cấp sơn lại bằng sơn tổng hợp 03 nước.
· Nền đất trước cổng hàng rào Văn phòng Đội quản lý điện Đức Linh: Đắp đất màu trồng cây dày 3,8cm.
· Sửa chữa tường rào Văn phòng Đội quản lý điện Đức Linh: Hàng rào loại 1, L=182,682m; Hàng rào loại 2, L=133,33m
· Hàng rào loại 1: Phá lớp vữa trát chân tường, cột bê tông; trát lại vữa xi măng và sơn nước hoàn thiện 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp màu) kết hợp bả mastic. Cạo lớp sơn cũ và sơn lại hàng rào sắt bằng sơn tổng hợp 03 nước.
· Hàng rào loại 2: Phá lớp 30% diện tích lớp vữa trát tường rào; trát lại vữa xi măng và bả mastic; Cạo bỏ lớp sơn tường rào hiện hữu 40% diện tích và bả mastic. Sơn nước hoàn thiện 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp màu) toàn bộ tường rào.
· Văn phòng Đội quản lý điện Tánh Linh:
· Sửa chữa Nhà làm việc Văn phòng Đội quản lý điện Tánh Linh (Khu nhà cũ):
· Tường ngoài nhà phá lớp vữa trát tường hiện hữu 40% diện tích; trát lại tường vữa xi măng và bả mastic. Cạo bỏ lớp sơn tường hiện hữu 40% diện tích và bả mastic. Sơn nước hoàn thiện 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp màu) toàn bộ diện tích tường ngoài nhà. Ốp 20% diện tích chân tường bằng đá tự nhiên (10x20)cm.
· Tường trong nhà phá lớp vữa trát tường hành lang, tường lầu cao 5cm; phá lớp vữa trát tường tầng trệt 20% diện tích trát lại tường vữa xi măng; Cạo bỏ lớp sơn tường tầng trệt, tường ngăn các phòng tầng trệt, tầng lầu hiện hữu 30% diện tích; tường tầng lầu hiện hữu 40% diện tích và bả mastic. Sơn nước hoàn thiện 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp màu) toàn bộ diện tích tường trong nhà.
· Trần ngoài nhà phá lớp vữa trát hiện hữu 40% diện tích; trát lại trần vữa xi măng. Cạo bỏ lớp sơn trần hiện hữu còn lại và sơn nước hoàn thiện 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp màu) kết hợp bả mastic toàn bộ diện tích trần. Trần trong nhà tầng trệt cạo bỏ 30% diện tích lớp sơn trần hiện hữu và bả lại mastic. Sơn nước hoàn thiện 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp màu) toàn bộ diện tích trần.
· Trần trong nhà tầng lầu phá lớp vữa trát hiện hữu 30% diện tích; trát lại trần vữa xi măng. Cạo bỏ 40% diện tích lớp sơn trần hiện hữu và bả mastic. Sơn nước hoàn thiện 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp màu) toàn bộ diện tích trần. Đục bỏ lớp vữa láng mái bê tông, mái đón sảnh, láng vữa xi măng và xử lý chống thấm.
· Thay 03 bộ đèn áp trần D225,9W.
· Thay bản lề sàn + khóa cửa bản lề sàn (D1).
· Thay gạch lát nền ceramic (400x400)mm tại vị trí khu vực cầu thang, bậc cấp, sảnh chính. Ốp đá granite thành bậc cấp, bồn hoa.
· Sửa chữa tường rào + cổng:
· Phá lớp vữa trát tường, cột hiện hữu 30% diện tích; trát lại tường vữa xi măng và bả mastic. Cạo bỏ 40% diện tích lớp sơn trần hiện hữu và bả mastic. Sơn nước hoàn thiện 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp màu) toàn bộ diện tích. 
· Tháo dỡ bảng tên cổng hiện hữu, thay bằng tấm alu dày 3mm, độ dày nhôm dày 0,3mm, khung thép mạ kẽm + chữ bảng tên và logo bằng chữ nổi inox cao 100mm.
· Sửa chữa Nhà làm việc Văn phòng Đội quản lý điện Tánh Linh (Khu nhà chính): Nhà 04 tầng (01 trệt, 03 lầu) diện tích xây dựng 465,76m2. Tổng diện tích sàn xây dựng 1.852,99m2
· Tường ngoài nhà phá lớp vữa trát tại các vị trí tường bị thấm, nứt, đóng lưới gia cố, quét nước xi măng. Tường ngoài nhà (trục 1-6) phá lớp vữa trát tường hiện hữu 20% diện tích; Tường ngoài nhà (trục A-D; D-A; 6-1) phá lớp vữa trát tường hiện hữu 30% diện tích trát lại tường vữa xi măng và bả mastic. Cạo bỏ toàn bộ lớp sơn tường hiện hữu và bả mastic. Sơn nước hoàn thiện 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp màu) toàn bộ diện tích tường ngoài nhà. 
· Tường trong nhà phá lớp vữa trát tại các vị trí tường bị thấm, nứt, đóng lưới gia cố, quét nước xi măng. Sơn nước hoàn thiện 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp màu) toàn bộ diện tích tường trong nhà. Thay trần thạch cao trong và ngoài nhà (tận dụng khung trần hiện hữu). Sơn nước hoàn thiện 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp màu) toàn bộ diện tích trần. 
· Thay gạch lát nền tầng 3 (Phòng nghỉ nhân viên, phòng kho lưu trữ, ban công, hành lang, sảnh) bằng gạch ceramic (600x600)mm. Phá lớp vữa trát chân tường sân thượng trát lại tường vữa xi măng; Cạo bỏ toàn bộ lớp sơn tường bao quanh sân thượng, sơn nước hoàn thiện 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp màu) toàn bộ diện tích tường bao quanh trong sân thượng và bả mastic. Đục bỏ lớp vữa láng mái bê tông, sê nô, mái tum thang, láng vữa xi măng và xử lý chống thấm. Tháo dỡ + thay mới ron cửa sổ.
c. Công trình Sửa chữa nhà làm việc Điện lực Hàm Thuận Bắc:
· Sửa chữa nhà làm việc mới: Nhà 1 trệt, 3 lầu, diện tích xây dựng 477 m2; tổng diện tích sàn 2.003,78 m2.
· Phá dỡ vữa trát tường ngoài nhà; trát vữa xi măng; hoàn thiện bả mastic sơn nước toàn bộ. 
· Cầu thang bộ ngoài nhà: đục bỏ vữa trát, cạo lớp sơn đáy bản thang, hoàn thiện bả mastic sơn nước. 
· Thành tam cấp phá vữa trát, trát vữa xi măng, hoàn thiện bả mastic sơn nước.
· Sửa chữa nhà làm việc cũ: Nhà 1 trệt, 1 lầu, diện tích xây dựng 269,82 m2; tổng diện tích sàn 539,64 m2.
· Phá dỡ vữa trát tường ngoài, trát vữa xi măng; cạo sơn diện tích còn lại, hoàn thiện bả mastic sơn nước. 
· Phá dỡ vữa trát tường, trần trong nhà, trát vữa xi măng; hoàn thiện bả mastic sơn nước. 
· Tháo đan bê tông chống nóng mái, đục lớp vữa láng sàn mái và thành sê nô, láng vữa xi măng, quét chống thấm, lắp lại đan.
· Phá tường ngăn phòng viễn thông và phòng tổng hợp, tường phòng tắm vệ sinh; lát lại gạch ceramic (40x40)cm vị trí tường ngăn.
· Tháo 2 bộ cửa đi vệ sinh D5, xây bít tường gạch ống không nung (8x8x18)cm vữa xi măng.
· Tháo toàn bộ gạch lát, ốp khu vệ sinh; lát và ốp lại bằng gạch ceramic (30x60)cm. 
· Tháo và thay mới 1 bộ cửa đi D4 (tầng trệt) bằng cửa khung nhôm hệ 700, kính cường lực 8mm. 
· Tháo trần khu vệ sinh, đóng mới trần thạch cao khung nhôm nổi. Tháo và thay mới đèn, thiết bị vệ sinh.
d. Công trình Sửa chữa Điện lực Phan Thiết:
· Nhà làm việc Đội Quản lý điện Phan Thiết:
· Sửa chữa nhà làm việc: Nhà 02 tầng (01 trệt, 01 lầu); diện tích xây dựng 400,00 m2; Tổng diện tích sàn sửa chữa 755,00 m2
· Tường ngoài nhà: Phá lớp vữa trát tường hiện hữu 10% diện tích; trát lại tường vữa xi măng và bả mastic. Cạo bỏ lớp sơn tường hiện hữu 60% diện tích và bả mastic. Sơn nước hoàn thiện 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp màu) toàn bộ diện tích tường ngoài nhà; Sắt hộp trang trí (30x90)mm cạo sơn cũ và sơn hoàn thiện mới 03 nước;
· Tường trong nhà: Cạo bỏ lớp sơn tường hiện hữu 30% diện tích và bả mastic. Sơn nước hoàn thiện 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp màu) toàn bộ diện tích tường trong nhà;
· Sê nô: Phá lớp vữa láng cũ, láng lại mới bằng vữa xi măng, quét chống thấm mới. Phá lớp vữa trát thành sê nô hiện hữu 10% diện tích, bả mastic. Cạo sơn cũ và bả mastic một số vị trí của sê nô. Sơn nước hoàn thiện 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp màu) toàn bộ sê nô;
· Trần: Cạo sơn cũ và bả mastic của một số trần hiện trạng. Sơn hoàn thiện mới 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp phủ);
· Khu vực vệ sinh: Tháo trần cũ, đóng mới bằng trần thạch cao khung nổi chống ẩm. Thay mới thiết bị vệ sinh bị hư hỏng. Thay mới các đèn chiếu sáng cho khu vệ sinh;
· Thay mới 05 máy lạnh 2HP (sử dụng lại hệ thống vật tư hiện hữu).
· Sửa chữa Hội trường: Nhà trệt, diện tích sửa chữa 246,84 m2
· Tường ngoài nhà: Phá lớp vữa trát tường hiện hữu 10% diện tích; trát lại tường vữa xi măng và bả mastic. Cạo bỏ lớp sơn tường hiện hữu 60% diện tích và bả mastic. Sơn nước hoàn thiện 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp màu) toàn bộ diện tích tường ngoài nhà; Sắt hộp trang trí (30x90)mm cạo sơn cũ và sơn hoàn thiện mới 03 nước;
· Tường trong nhà: Cạo bỏ lớp sơn tường hiện hữu 30% diện tích và bả mastic. Sơn nước hoàn thiện 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp màu) toàn bộ diện tích tường trong nhà;
· Sê nô: Phá lớp vữa láng cũ, láng lại mới bằng vữa xi măng, quét chống thấm mới. Phá lớp vữa trát thành sê nô hiện hữu 10% diện tích, trát lại tường vữa xi măng và bả mastic. Cạo sơn cũ và bả mastic một số vị trí của sê nô. Sơn nước hoàn thiện 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp màu) toàn bộ sê nô;
· Trần: Cạo sơn cũ và bả mastic của một số trần hiện trạng. Sơn hoàn thiện mới 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp phủ);
· Khu vực vệ sinh: Thay mới thiết bị vệ sinh bị hư hỏng; 
· Cổng xếp inox hiện trạng: Thay thế bánh xe, bạc đạn cho cổng xếp inox.
· Nhà làm việc và trực điện Phan Thiết:
· Sửa chữa Nhà làm việc: Nhà 02 tầng (01 trệt, 01 lầu); diện tích xây dựng 337,14 m2; Tổng diện tích sàn sửa chữa 665,46 m2
· Tường ngoài nhà: Phá lớp vữa trát tường hiện hữu 10% diện tích; trát lại tường vữa xi măng và bả mastic. Cạo bỏ lớp sơn tường hiện hữu 70% diện tích và bả mastic. Sơn nước hoàn thiện 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp màu) toàn bộ diện tích tường ngoài nhà;
· Tường trong nhà: Phá lớp vữa trát tường hiện hữu 50% diện tích; trát lại tường vữa xi măng và bả mastic. Cạo bỏ lớp sơn tường hiện hữu 50% diện tích và bả mastic. Sơn nước hoàn thiện 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp màu) toàn bộ diện tích tường trong nhà; 
· Sê nô: Phá lớp vữa láng cũ, láng lại mới bằng vữa xi măng, quét chống thấm mới. Phá lớp vữa trát thành sê nô hiện hữu 30% diện tích, trát lại tường vữa xi măng và bả mastic. Cạo sơn cũ và bả mastic một số vị trí của sê nô. Sơn nước hoàn thiện 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp màu) toàn bộ sê nô;
· Trần: Tháo trần cũ, đóng trần thạch cao khung nhôm nổi (60x120)cm. Đóng trần cemboar dày 8mm, bả mastic, sơn hoàn thiện mới 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp phủ);
· Phần cửa: Tháo dỡ cửa cũ. Lắp mới cửa đi, cửa sổ khung nhôm kính hệ 55, kính cường lực dày 8ly (không chia ô); Cửa sổ mở trượt khung nhôm hệ 93, kính cường lực dày 8ly (không chia ô).
· Khu vực vệ sinh: Tháo trần cũ, đóng mới bằng trần thạch cao khung chìm chống ẩm. Phá dỡ nền gạch, tường gạch cũ và ốp mới lại bằng gạch ceramic (30x60)cm, quét chống thấm cho nền vệ sinh tầng 2. Thay mới thiết bị vệ sinh bị hư hỏng;
· Hệ thống điện: Thay mới các đèn chiếu sáng, thay mới 01 máy lạnh 2HP (sử dụng lại hệ thống vật tư hiện hữu).
· Sửa chữa Nhà bảo vệ: Nhà trệt; diện tích sửa chữa 24,01 m2
· Tường ngoài nhà: Cạo bỏ lớp sơn tường hiện hữu và bả mastic. Sơn nước hoàn thiện 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp màu) toàn bộ diện tích tường ngoài nhà;
· Tường trong nhà: Phá lớp vữa trát tường hiện hữu 50% diện tích; trát lại tường vữa xi măng và bả mastic. Cạo bỏ lớp sơn tường hiện hữu 50% diện tích và bả mastic. Sơn nước hoàn thiện 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp màu) toàn bộ diện tích tường trong nhà; 
· Sê nô: Phá lớp vữa láng cũ, láng lại mới bằng vữa xi măng, quét chống thấm mới;
· Trần: Tháo trần cũ, đóng trần thạch cao khung nhôm nổi (60x60)cm;
· Nền: Phá dỡ nền gạch cũ, lát mới lại bằng gạch ceramic (60x60)cm;
· Phần cửa: Vệ sinh cửa hiện trạng;
· Hệ thống điện: Thay mới đèn chiếu sáng cho công trình.
· Nhà làm việc Đội Quản lý điện Hàm Thuận Nam:
· Sửa chữa Nhà làm việc: Nhà 05 tầng (01 trệt, 03 lầu, 01 sân thượng); diện tích xây dựng 502,56 m2; Tổng diện tích sàn sửa chữa 2.633,00 m2
· Tường ngoài nhà: Tường ngoài phá lớp vữa trát tường hiện hữu 30% diện tích, trát lại tường vữa xi măng, bả mastic. Cạo bỏ lớp sơn cũ tường hiện hữu diện tích còn lại và bả mastic. Sơn nước hoàn thiện 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp màu) toàn bộ diện tích tường ngoài nhà;
· Tường trong nhà: Phá lớp vữa trát tường hiện hữu 10% diện tích; trát lại tường vữa xi măng và bả mastic. Cạo sơn cũ tường hiện trạng 30% diện tích. Sơn nước hoàn thiện 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp màu) toàn bộ diện tích tường trong nhà; 
· Sân thượng: Phá bỏ gạch lát cũ, quét chống thấm và lát mới lại bằng gạch ceramic (40x40)cm. Chân tường sân thượng xử lý chống thấm theo quy trình
· Mái thang: Phá lớp vữa láng cũ, láng lại mới bằng vữa xi măng, quét chống thấm mới;
· Trần: Tháo trần cũ, đóng trần thạch cao khung nhôm nổi (60x60)cm. Đóng trần thạch cao khung nhôm chìm và trần thạch cao khung nhôm chìm chống ẩm; Sơn mới trần 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp màu) không bả mastic tại vị trí trần bê tông và một số trần thạch cao;
· Phần cửa: Tháo dỡ cửa cũ. Lắp mới cửa đi, cửa sổ khung nhôm kính hệ 55, kính cường lực dày 8ly không chi ô. Cửa sổ mở trượt khung nhôm hệ 93, kính cường lực dày 8ly không chia ô;
· Khu vực vệ sinh: Phá dỡ lớp gạch cũ hiện trạng khu vệ sinh nữ tầng 3, quét chống thấm, lát lại mới bằng gạch ceramic nhám (30x60)cm. Cạo bỏ lớp ron gạch ốp lát khu vệ sinh các tầng còn lại. Trét lại ron mới. Vệ sinh đánh bóng toàn bộ mặt đá lavabo các phòng vệ sinh;
· Cửa, vách kính, lan can: Thay mới tay nắm khóa cửa đi. Thay mới tấm kính của vách bằng kính ghép cường lực phản quang xanh biển dày 10,76mm. Lắp mới lan can tại tam cấp ngoài trục C bằng kính cường lực dày 12mm + phụ kiện inox kèm theo.
· Sửa chữa Cổng, hàng rào: Hàng rào loại 1 và loại 2: Chiều dài 108,607m; Hàng rào loại 3: Chiều dài 21,30m
· Hàng rào loại 1 và loại 2: Cạo sơn cũ trên song sắt và sơn mới hoàn thiện 3 nước tổng hợp. Phần cột và chân tường: Phá lớp vữa trát tường hiện hữu 20% diện tích; trát lại tường vữa xi măng và bả mastic. Cạo bỏ lớp sơn tường hiện hữu diện tích còn lại và bả mastic. Sơn nước hoàn thiện 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp màu) toàn bộ diện tích tường rào.
· Hàng rào loại 3: Cạo sơn cũ trên khung lưới B40 và sơn mới hoàn thiện 3 nước tổng hợp. Phá lớp vữa trát tường hiện hữu 20% diện tích; trát lại tường vữa xi măng và bả mastic. Cạo bỏ lớp sơn tường hiện hữu diện tích còn lại và bả mastic. Sơn nước hoàn thiện 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp màu) toàn bộ diện tích tường rào.
· Nhà làm việc và trực điện khu vực xã Tuyên Quang:
· Sửa chữa Nhà làm việc: Nhà trệt; Diện tích sửa chữa 200m2
· Tường ngoài nhà: Cạo bỏ lớp sơn cũ tường hiện hữu 40% diện tích và bả mastic. Phá dỡ lớp vữa trát chân tường bị nứt, quét nước xi măng, đóng lưới thủy tinh gia cố, trát mới vữa xi măng và bả mastic. Sơn nước hoàn thiện 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp màu) toàn bộ diện tích tường ngoài nhà;
· Tường trong nhà: Cạo bỏ lớp sơn cũ tường hiện hữu 30% diện tích và bả mastic. Phá dỡ lớp vữa trát tường bị nứt, trát mới vữa xi măng và bả mastic. Sơn nước hoàn thiện 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp màu) toàn bộ diện tích tường trong nhà;
· Sê nô, mái đón: Phá lớp vữa láng cũ, láng lại mới bằng vữa xi măng, quét chống thấm mới. Thành ngoài và dạ dưới sê nô cạo sơn cũ, bả mastic và sơn nước hoàn thiện 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp màu) toàn bộ sê nô.
· Trần trong nhà (bao gồm trần vệ sinh): Sơn nước mới 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp màu) toàn bộ trần trong nhà;
· Sảnh, tam cấp: Phá dỡ nền đá cũ. Lát mới lại bằng đá granite;
· Cửa đi: Thay mới 01 cửa đi bằng cửa khung nhôm hệ 1000 kính cường lực dày 8ly (không chia ô). Thay mới tay nắm cửa đi;
· Cửa sổ, VK1: Thay mới ron cao su;
· Thiết bị vệ sinh: Thay mới thiết bị vệ sinh, thay mới bồn nước inox 1,5m3 và hút hầm cầu nhà vệ sinh;
· Điện: Thay mới đèn chiếu sáng và quạt cho công trình.
· Sửa chữa Cổng, nền sân: Trụ cổng (02 trụ), nền sân (diện tích 12m2)
· Tháo dỡ gạch cũ ốp trụ cổng, ốp lại bằng đá granite. 
· Sân nền: Lớp cấp phố đá dăm (0x4)cm dày 20cm, bê tông mặt đá (1x2)cm M250 dày 15cm, mặt cắt ron.
· Nhà làm việc và trực điện khu vực xã Tân Thành:
· Sửa chữa Nhà làm việc: Nhà trệt; Diện tích sửa chữa 235,8m2
· Tường ngoài nhà: Phá dỡ lớp vữa trát tường, cột bị nứt, quét nước xi măng,  trát mới vữa xi măng có phụ gia chống thấm. Phá dỡ vữa trát 20% diện tích tường bị bong tróc, trát mới vữa xi măng và bả mastic. Sơn nước hoàn thiện 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp màu) toàn bộ tường ngoài nhà;
· Tường trong nhà: Phá dỡ lớp vữa trát bị nứt từ trần xuống sàn, gia cố lưới chống nứt, quét nước xi măng, trát mới lại bằng vữa xi măng, bả mastic. Phá lớp vữa nứt ở mép cửa sổ, vách kính, trát lại bằng vữa xi măng, bả mastic. Phá lớp vữa nứt các vị trí thấm nứt tường trong nhà, trát mới lại bằng vữa xi măng có phụ gia chống thấm và bả mastic. Sơn nước hoàn thiện 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp màu) toàn bộ tường trong nhà;
· Trần thạch cao khung chìm: Sơn nước mới 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp màu) cho trần nhà;
· Nền tam cấp: Tháo bỏ tam cấp cũ bị sụt lún. Xây mới lại bậc cấp bằng gạch thẻ tuynel (4x8x18)cm vữa xi măng, lát hoàn thiện bậc cấp bằng ceramic nhám (40x40)cm; 
· Chân tường ốp đá tự nhiên: Tháo dỡ gạch ốp cũ, ốp mới lại bằng đá tự nhiên (10x20)cm;
· Mái tôn: Tháo mái tôn cũ, lợp lại mái bằng tôn nhựa sóng vuông dày 2,5mm;
· Sê nô, mái BTCT: Phá lớp vữa láng cũ, láng lại mới bằng vữa xi măng, quét chống thấm mới;
· Vách kính, cửa sổ: Lắp tấm kính cường lực dày 8ly tại vị trí cửa D1. Thay mới phụ kiện cửa đi bản lề sàn (khóa sàn, kẹp góc L, kẹp cánh trên và dưới); Thay phụ kiện cửa sổ S2 (bản lề, tay nắm, thanh chống);
· Điện + điều hòa không khí: Thay mới đèn chiếu sáng và thay mới 2 máy lạnh 2HP;
· Nước: Thay mới các thiết bị vệ sinh bị hư hỏng và hút hầm cầu cho nhà vệ sinh.
· Sửa chữa Nhà xe + đường vào nhà làm việc:
· Nhà xe: Tháo dỡ mái tôn và xà gồ cũ, lợp lại mái bằng tôn nhựa sóng vuông dày 2,5mm, lắp mới xà gồ thép mạ kẽm. Cột, giằng thép hiện trạng cạo sơn cũ và sơn mới hoàn thiện 3 nước tổng hợp chuyên dùng STK.
· Đường vào nhà làm việc: Lớp cấp phối đá dăm (0x4)cm dày 15cm. Bê tông sân đá (1x2)cm M250 dày 15cm. Thay mới tấm đan BTCT đúc sẵn đá (1x2)cm M250 dày 15cm cho mương.
· Sửa chữa Nhà làm việc và trực điện khu vực xã Hàm Thuận Nam: Nhà trệt; Diện tích sửa chữa 148,25m2
· Tường ngoài nhà: Phần chân tường phá lớp vữa trát cũ, trát vữa xi măng, quét hồ dầu và quét chống thấm mới. Tường ngoài phá lớp vữa trát tường hiện hữu 15% diện tích, trát lại tường vữa xi măng, bả mastic. Cạo bỏ lớp sơn cũ tường hiện hữu 15% diện tích sau khi phá lớp vữa và bả mastic. Sơn nước hoàn thiện 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp màu) toàn bộ diện tích tường ngoài nhà;
· Tường trong nhà: Phá lớp vữa trát tường hiện hữu 10% diện tích; trát lại tường vữa xi măng và bả mastic. Sơn nước hoàn thiện 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp màu) toàn bộ diện tích tường trong nhà; 
· Trần nhà (bên trong + mặt dưới sê nô): Phá dỡ lớp vữa trát thành sê nô 15% diện tích, trát lại bằng vữa xi măng, bả mastic. Cạo bỏ lớp sơn cũ thành sê nô hiện hữu 15% diện tích và bả mastic. Sơn nước hoàn thiện 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp màu) toàn bộ sê nô.
· Phần cửa: Thay mới cửa đi bằng cửa khung nhôm kính hệ 1000, kính cường lực dày 8ly (không chia ô). Thay mới chót gạt tay cửa sổ S1.
· Phần điện: Thay mới đèn chiếu sáng và thay mới 03 máy điều hòa 1,5HP
· Phần nước: Thay mới một số thiết bị vệ sinh hư hỏng và hút hầm cầu nhà vệ sinh.
e. Công trình Sửa chữa Nhà làm việc Điện lực Tuy Phong:
· Sửa chữa Nhà điều hành Điện lực Tuy Phong: Nhà 02 tầng (01trệt, 01 lầu); diện tích xây dựng 263,0 m2; Tổng diện tích sàn xây dựng 526 m2
· Tháo dỡ bảng tên cổng, thay mới bằng bảng tên aluminium dày 3mm, độ dày nhôm dày 0,3mm, khung xương thép STK 30x30x1,2mm + logo chữ nổi bằng iox nhận diện thương hiệu EVN. 
· Trần nhà vệ sinh cạo bỏ lớp sơn cũ và sơn nước hoàn thiện 03 lớp kết hợp bả mastic. Thay thế thiết bị vệ sinh, hút hầm vệ sinh.
· Sửa chữa Nhà làm việc tổ điện Lương Sơn
· Phá lớp vữa trát tường ngoài 20% diện tích; trát lại tường ngoài vữa xi măng. Cạo bỏ lớp sơn tường ngoài cũ 30% diện tích. Bả mastic diện tích tường trát và diện tích tường cạo sơn cũ; sơn nước hoàn thiện 03 lớp toàn bộ diện tích. Phá lớp vữa trát tường trong 10% diện tích; trát lại tường trong vữa xi măng. Cạo bỏ lớp sơn tường trong cũ 30% diện tích. Bả mastic diện tích tường trát và diện tích tường cạo sơn cũ; sơn nước hoàn thiện 03 lớp toàn bộ diện tích. 
· Thay trần khu vệ sinh bằng trần thạch cao khung nhôm chìm chống ẩm. Cạo bỏ lớp sơn trần khu vực sảnh, sơn nước hoàn thiện 03 lớp kết hợp bả mastic. Cạo bỏ lớp sơn cũ lam nhôm sơn lại bằng sơn tổng hợp 03 nước. 
· Phá dỡ lớp vữa láng trên sê nô, xử lý chống thấm mới cho sê nô. 
· Tháo dỡ mái tôn cũ thay mới bằng tôn mạ màu 5 sóng vuông dày 5zem. 
· Tháo dỡ bảng tên, thay mới bảng tên bằng aluminium dày 3mm, độ dày nhôm dày 0,3mm, khung xương thép STK 30x30x1,2mm + logo chữ nổi bằng iox nhận diện thương hiệu EVN.
· Thay thế thiết bị vệ sinh, hút hầm vệ sinh.
2. Thời hạn hoàn thành: 120 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (không bao gồm thời gian hoàn thành nghĩa vụ bảo hành), trong đó:
· Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng hoàn thành tất cả các hạng mục: Không quá 90 ngày kể từ ngày có thông báo khởi công đến ngày nghiệm thu hoàn thành công trình;
· Hoàn chỉnh hồ sơ nghiệm thu quyết toán hợp đồng không quá 30 ngày, kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng.
Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.
	Stt
	Hạng mục công trình
	Ngày bắt đầu
	Ngày hoàn thành

	1
	Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công hoàn thành tất cả các hạng mục
	Ngày khởi công theo quy định tại thông báo khởi công
	85 ngày

	2
	Kiểm tra hoàn tất công trình
	
	05 ngày

	3
	Hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán công trình
	Sau khi nghiệm thu bàn giao công trình
	30 ngày


III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
· Luật Xây dựng số 50/2015/QH13 ngày 18/6/2015 và Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2015/QH13 ngày 18/6/2015;
· Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;
· Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
· Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện;
· Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014;
· Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường;
· Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010;
· Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
· Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
· Nghị định 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
· Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.
1.1. Tiêu chuẩn - Quy phạm về thi công và nghiệm thu:
	TT
	TÊN TIÊU CHUẨN
	MÃ HIỆU

	1
	Công tác đất – Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4447-2012

	2
	Xi măng – Phân loại
	TCVN 5439:2004

	3
	Xi măng Poolăng – Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 2682:2020

	4
	Xi măng Poolăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 6260:2020

	5
	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu Kỹ thuật
	TCVN 7570:2006

	6
	Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử
	TCVN 7572-1 đến TCVN 7572-15: 2006

	7
	Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4314:2022

	8
	Nước trộn bêtông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4506:2012

	9
	Bê tông - Kiểm tra và đánh giá độ bền - Quy định chung
	TCVN 5440:1991

	10
	Bê tông – Phân mác theo cường độ nén
	TCVN 6025:1995

	11
	Hỗn hợp bê tông - Phương pháp kiểm tra độ sụt
	TCVN 3106:2022

	12
	Bê tông – Phương pháp xác định cường độ chịu nén
	TCVN 3118:2022

	13
	Phụ gia hóa học cho bê tông
	TCVN 8826:2011

	15
	Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu
	TCVN 9340:2012

	15
	Thép cốt bê tông
	TCVN 1651:2008

	16
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4453:1995

	17
	Bê tông khối lớn – Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCXDVN 305-2004

	18
	Đánh giá chất lượng công tác xây lắp – Nguyên tắc cơ bản
	TCVN 5638:1991

	19
	Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong– Nguyên tắc cơ bản
	TCVN 5639:1991

	20
	Bàn giao công trình xây dựng – Nguyên tắc cơ bản
	TCVN 5640:1991

	23
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9377:2012 (3 tập)

	24
	Cát mịn cho bê tông và vữa
	TCVN 10796:2015


1.2. Tiêu chuẩn - Quy phạm quản lý thi công và an toàn thi công:
	TT
	TÊN TIÊU CHUẨN
	MÃ HIỆU

	1
	Tổ chức thi công
	TCVN 4055:2013

	2
	Quản lý chất lượng xây lắp công trình . Nguyên tắc cơ bản
	TCVN 5637:1991

	3
	Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung
	TCVN 4087:2012

	4
	Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản
	TCVN 5640:1991

	5
	Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
	TCVN 5308:1991

	6
	Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động
	TCVN 22872293 – 78

	7
	An toàn điện
	QCVN 01:2020/BCT

	8
	An toàn hàn điện
	TCVN 3146:1986

	9
	Thiết bị nâng - thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật
	TCVN 4244:2005

	10
	An toàn cháy trong xây dựng
	TCVN 3254:1989

	11
	Dàn giáo - Các yêu cầu về an toàn
	TCXDVN 296:2004


1.3. Tiêu chuẩn – Quy phạm về bảo dưỡng :
	TT
	TÊN TIÊU CHUẨN
	MÃ HIỆU

	1
	Kết cấu bê tông và BTCT – hướng dẫn công tác bảo trì
	TCVN 9343:2012

	2
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm
	TCVN 9345:2012

	3
	Bê tông - Yêu cầu bảo duỡng ẩm tự nhiên
	TCVN 8828:2011


2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
a. Về tổ chức kỹ thuật thi công:
Biện pháp kỹ thuật thi công của Nhà thầu phải tuân thủ theo đúng các tiêu chuẩn chuyên ngành được quy định áp dụng cụ thể trong hồ sơ mời thầu và phương pháp thiết kế trong hồ sơ thiết kế được duyệt. Nội dung của công tác tổ chức kỹ thuật thi công bao gồm:
· Lập sơ đồ tổ chức hiện trường, danh sách và năng lực cán bộ chỉ huy thi công, thiết bị thi công,thiết bị thí nghiệm…
· Bố trí mặt bằng thi công chi tiết, định vị hệ thống cọc chi tiết theo hồ sơ thiết kế được duyệt.
· Lập phương án tổ chức đảm bảo an toàn, trình Chủ đầu tư chấp thuận.
· Kiểm tra tính chính xác của thiết kế được duyệt với thực địa (về địa hình) và phải báo cáo Chủ đầu tư các sai khác giữa hồ sơ thiết kế với thực địa trong quá trình thi công xây dựng công trình. Nếu không có báo cáo sai khác về khối lượng nêu trên thì sai khác về khối lượng đó có đề xuất cũng không được coi là khối lượng phát sinh.  
· Chế tạo hoặc đặt mua các cấu kiện sản xuất trước có trong thiết kế.
· Tổ chức kỹ thuật thi công đối với từng công việc xây dựng hoặc nhóm công việc xây dựng, hạng mục công trình:
· Xác định trình tự thi công.
· Xác định các yêu cầu kỹ thuật, công nghệ thi công theo quy định tại các tiêu chuẩn về thi công và nghiệm thu.
· Phân đoạn thi công hợp lý.
· Thiết kế và bố trí hệ thống phụ trợ, đường công vụ.
· Xác định các thông số về nhân lực và thiết bị tham gia thi công.
· Triển khai thi công theo trình tự và yêu cầu kỹ thuật.
· Trong trường hợp Nhà thầu sử dụng các kết cấu định hình, Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu chứng minh tính định hình của kết cấu đó.
· Đối với các hạng mục thi công có tính đặc thù riêng, hoặc thi công trong điều kiện khó khăn Nhà thầu phải trình và nhận được sự chấp thuận của Tư vấn giám sát về các công nghệ, biện pháp thi công. Công nghệ, biện pháp thi công phải nêu được chi tiết các nội dung sau:
· Trình tự công nghệ.
· Các thông số kỹ thuật liên quan.
· Các phương tiện, máy móc sử dụng.
· Các yêu cầu kỹ thuật.
· Các phương pháp kiểm tra, kiểm soát.
b. Về tổ chức giám sát: Công tác giám sát và quản lý chất lượng công trình thực hiện theo quy định của nhà nước hiện hành, như:
· [bookmark: _Hlk32501776]Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;
· Luật số 62/2020/QH14 ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;
· Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
· Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của chính phủ;
· Các quy định khác có liên quan.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):
3.1. Quy định chung
· Các vật liệu dùng trong xây dựng phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo các tiêu chuẩn hiện hành (tương đương với Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao), đồng thời phải đáp ứng các yêu cầu bổ sung được ghi trong bản vẽ thiết kế và quy định kỹ thuật.
· Nhà thầu phải đệ trình vật liệu xây dựng và thiết bị vật tư về chủng loại, quy cách, màu sắc, nguồn gốc xuất xứ, nhà sản xuất do mình cung cấp cho CĐT. Các mặt hàng đạt chất lượng sẽ được CĐT xác nhận cho phép sử dụng vào công trình. Các mặt hàng không đạt chất lượng hoặc không qua đăng ký chất lượng hoặc không có giấy chứng nhận nguồn gốc sẽ bị CĐT từ chối nghiệm thu, kể cả việc cấm lưu giữ tại kho công trường của Nhà thầu.
· Nhà thầu cần giao vật liệu sớm để có thể lấy mẫu và kiểm tra nếu cần thiết. Các vật liệu cung cấp vào công trường chỉ được phép sử dụng khi có sự đồng ý của CĐT. Các vật liệu không đạt ngay lập tức sẽ bị loại bỏ khỏi công trường với chi phí do nhà thầu chịu.
· Trong quá trình lưu kho, vận chuyển và thi công, vật liệu phải được bảo quản, tránh nhiễm bẩn hoặc bị lẫn lộn chủng loại. Khi gặp các trường hợp trên, Nhà thầu cần có ngay các biện pháp khắc phục để đảm bảo sự ổn định về chất lượng.
· Vật liệu được vận chuyển, bốc dỡ, lưu giữ tại công trường hay một nơi khác nhưng cần đảm bảo tránh hư hại. CĐT có quyền kiểm định bất cứ vật liệu nào được sử dụng cho công trình tại bất cứ nơi lưu giữ nào.
· Nhà thầu phải cung cấp cho CĐT giấy chứng nhận chất lượng vật liệu, hồ sơ xuất xưởng và các kết quả thí nghiệm theo đúng các yêu cầu nêu ra trong quy định kỹ thuật.
· Việc thử nghiệm vật liệu phải do các phòng thí nghiệm (PTN) có tư cách pháp nhân thực hiện.
· Tùy theo yêu cầu của CĐT, việc lấy sẽ mẫu do Nhà thầu thực hiện dưới sự chứng kiến của CĐT rồi mang đến PTN, hoặc do PTN đó trực tiếp thực hiện.
· Việc lấy mẫu vật liệu đem thử nghiệm phải theo đúng các tiêu chuẩn tương ứng với từng loại vật liệu.
· Nhà thầu sẽ cung cấp thiết bị cần thiết, nhân công, và chịu chi phí thử nghiệm tất cả vật liệu, trong suốt thời gian thi công. Sau khi được thử nghiệm lần đầu và được chấp thuận, trách nhiệm của nhà thầu sau đó là bảo đảm các lần giao hàng tiếp theo sẽ tuân theo chất lượng, thành phần và nếu cần đến màu của mẫu đã được duyệt. CĐT có quyền yêu cầu nhà thầu tiến hành các thử nghiệm bổ sung khi có nghi ngờ.
· Một bản sao của tất cả kết quả thử nghiệm sẽ được giữ ở công trường của Nhà thầu. Một bản gốc của kết quả thử nghiệm sẽ được cấp cho ban QLDA trước khi đưa vào sử dụng.
3.2. Vật liệu sử dụng
3.2.1. Xi măng:
· Sử dụng xi măng  pooclang theo các mác sau PC40, PC50 …Có các chỉ tiêu chất lượng theo TCVN 2682:2020 như sau:
	Tên chỉ tiêu
	Mức

	
	PC40
	PC50

	1. Cường độ chịu nén, MPa, không nhỏ hơn :
	
	

	- 3 ngày ± 45 min
	21
	25

	- 28 ngày ± 8 h
	40
	50

	2. Thời gian đông kết, min
	
	

	- Bắt đầu, không nhỏ hơn.
	45

	- Kết thúc, không lớn hơn.
	375

	3. Độ mịn, xác định theo:
- Bề mặt riêng, phương pháp Blaine, cm2/g, không nhỏ hơn
	2.800

	4. Độ ổn định thể tích, xác định theo phương pháp Le Chatelier, mm, không lớn hơn
	10

	5. Hàm lượng anhydric sunphuric (SO3), %, không lớn hơn
	3,5

	6. Hàm lượng magie oxít (MgO), %, không lớn hơn
	5,01)

	7. Hàm lượng mất khi nung (MKN), %, không lớn hơn:
- Khi sử dụng phụ gia đá vôi:
- Khi không sử dụng phụ gia đá vôi:
	
3,5
3,0

	8. Hàm lượng cặn không tan (CKT), %, không lớn hơn
	1,5

	9. Hàm lượng kiềm quy đổi 2) (Na2Oqđ)3), %, không lớn hơn
	0,6

	CHÚ THÍCH :
1) Cho phép hàm lượng MgO tới 6,0 %, nếu độ nở autoclave (xác định theo TCVN 8877:2011) của xi măng không lớn hơn 0,8 %.
2) Chỉ áp dụng giới hạn này trong trường hợp sử dụng xi măng với cốt liệu có khả năng xảy ra phản ứng kiềm-silic mà không có sự lựa chọn nào khác để bảo vệ bê tông.
3) Hàm lượng kiềm quy đổi (Na2Oqđ) tính theo công thức: %Na2Oqđ = %Na2O + 0,658 %K2O.


a. Yêu cầu đối với vật liệu:
· Loại xi măng sẽ được chấp nhận sử dụng trong công trình nếu Nhà thầu đã trình các kết quả thử nghiệm theo TCVN 2682-2020, TCVN 6260-2020 các đặc tính của loại xi măng đó và được CĐT chấp thuận.
· Nhà thầu không được thay đổi chủng loại xi măng nếu không được chuẩn duyệt trước của CĐT.
· Việc kiểm tra xi măng tại hiện trường nhất thiết phải được tiến hành trong các trường hợp sau:
· Khi có sự nghi ngờ về chất lượng xi măng.
· Xi măng đã được bảo quản trên 03 tháng kể từ ngày sản xuất.
· Tất cả các loại xi măng được mua cùng một nguồn và nguồn cung cấp này phải được CĐT chấp thuận. Nhà thầu không được dùng xi măng có thành phần khác với loại xi măng đã được dùng trong hỗn hợp thử cấp phối trước đó.
· Trong mỗi lô xi măng đem dùng cho công trình, Nhà thầu phải cung cấp cho CĐT một bản sao hóa đơn trong đó có ghi rõ tên của nhà sản xuất xi măng, loại xi măng, số lượng xi măng giao, cùng với chứng nhận kiểm tra chất lượng.
b. Thử nghiệm:
· Nhà thầu phải cung cấp cho Ban QLDA các chứng chỉ thí nghiệm của lô hàng từ nhà sản xuất (bản chính hoặc photo được sao y của nhà sản xuất)
· Tuy nhiên, Ban QLDA có thể yêu cầu thử nghiệm thêm nếu họ xét thấy có nghi ngờ về chất lượng của mỗi lô hàng. Số mẫu thử không quá 03, nếu kết quả đạt yêu cầu thì chi phí thí nghiệm do chủ đầu tư chịu, ngược lai thì nhà thầu phải chịu mọi chi phí và phải vận chuyển toàn bộ lô hàng ra khỏi công trường mới được thi công tiếp.
· Tiêu chuẩn áp dụng thử nghiệm: TCVN 2682-2020,TCVN 6260-2020.
c. Bảo quản:
· Xi măng tồn trữ phải ngăn ngừa hư hỏng và giảm thiểu những ảnh hưởng xấu như bị đóng cục hay bị ẩm ướt trong suốt quá trình vận chuyển và lưu kho.
· Khi xi măng giao dưới dạng bao bì phải còn nguyên niêm và nhãn trên bao. Xi măng phải được giao hàng và sử dụng càng nhanh càng tốt.
· Nhà thầu phải có kế hoạch sắp xếp giao hàng sao cho xi măng thường xuyên đầy đủ và đảm bảo tình trạng tốt nhất. Bất cứ xi măng nào chưa được sử dụng quá 03 tháng kể từ ngày sản xuất phải được kiểm tra và thử nghiệm xem có phù hợp với TCVN 2682-2020 Xi măng Portland hay không với chi phí do Nhà thầu chịu.
· Tất cả các chỗ chứa phải là kho có cấu trúc kín gió và phải có các phương tiện bảo vệ tránh ẩm ướt và hư hỏng.
· Xi măng khác loại và không cùng hãng sản xuất cần được giữ riêng và không trộn chung một mẻ.
· Xi măng phải có đủ tại công trường để đảm bảo tiến trình thi công được thực hiện.
· Bất cứ xi măng chứa tại công trường, theo ý kiến của CĐT, không phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật này hay đã hư hỏng vì ẩm ướt hay bất cứ nguyên nhân nào khác thì Nhà thầu phải mau chóng đem ra khỏi công trường.
· Xi măng phải được giữ khô và sử dụng theo kiểu xoay vòng (vào trước ra sau). Nếu xi măng được giao trong bao, những bao này phải được chứa xếp  khỏi mặt đất tối thiểu 200mm trong một nhà kho thoáng khí, không dột. Nhà kho này phải đủ lớn để có đủ xi măng dùng ít nhất 21 ngày và có vách ngăn hay các phương tiện khác để bảo đảm sự phân chia hữu hiệu của các lần giao xi măng hay loại xi măng, và để tránh xi măng bị chết trong nhà kho. Xi măng giao khối sẽ được chứa trong các thùng chứa chống ẩm có trang bị đầy đủ các máy quay để đảm bảo việc phân phối đồng đều và lấy xi măng ra.
· Bất cứ xi măng nào bị hư hỏng chất lượng hay nhiễm bẩn trong bất kỳ cách nào, phải được đem ra khỏi công trường với chi phí do nhà thầu chịu
3.2.2. [bookmark: _Toc407616210][bookmark: _Toc180659227]Cát xây dựng: Có nguồn gốc tự nhiên thỏa mãn yêu cầu  TCVN 1770-1986
a. Yêu cầu chung:
· Nguồn cung cấp các phải được sự kiểm tra và đồng ý của CĐT. Cát phải được lấy từ nguồn đã được chấp nhận và nơi có khả năng cung cấp cát có phẩm chất đều đặn và đảm bảo tiến độ trong suốt quá trình thi công công trình. Nhà thầu không được thay đổi nguồn cung cấp cát nếu không được chuẩn duyệt bằng văn bản của CĐT.
· Cát dùng trộn bê tông và vữa xây tô phải được làm sạch bằng sang trước khi sử dụng.
· Trước khi tiến hành công tác thi công đầu tiên, nhà thầu phải tổ chức nghiệm thu mẫu cát dùng trong công trình với sự tham gia của CĐT. Việc lấy mẫu sẽ được lập thành văn bản.
· Sau khi có các kết quả thí nghiệm, nếu mẫu cát trên đạt yêu cầu sử dụng, việc nghiệm thu sẽ được lập thành biên bản nghiệm thu vật liệu.
b. Yêu cầu kỹ thuật đáp ứng theo TCVN 7570:2006
· Theo giá trị môđun độ lớn, cát dùng cho bê tông và vữa được phân ra hai nhóm chính: cát thô khi môđun độ lớn trong khoảng từ lớn hơn 2,0 đến 3,3; cát mịn khi môđun độ lớn trong khoảng từ 0,7 đến 2,0.
· Thành phần hạt của cát, biểu thị qua lượng sót tích luỹ trên sàng, nằm trong phạm vi quy định trong Bảng 1 TCVN 7570 : 2006  .
· Cát thô có thành phần hạt như quy định trong Bảng 1 TCVN 7570 : 2006  được sử dụng để chế tạo bê tông và vữa tất cả các cấp bê tông và mác vữa.
· Cát mịn được sử dụng chế tạo bê tông và vữa như sau:
· Đối với bê tông: 
· Cát có môđun độ lớn từ 0,7 đến 1 (thành phần hạt như Bảng 1) có thể được sử dụng chế tạo bê tông cấp thấp hơn B15;
· + Cát có môđun độ lớn từ 1 đến 2 (thành phần hạt như Bảng 1) có thể được sử dụng chế tạo bê tông cấp từ B15 đến B25;
· Đối với vữa: 
· Cát có môđun độ lớn từ 0,7 đến 1,5 có thể được sử dụng chế tạo vữa mác nhỏ hơn và bằng M5;
· Cát có môđun độ lớn từ 1,5 đến 2 được sử dụng chế tạo vữa mác M7,5.	
· Cát dùng chế tạo vữa không được lẫn quá 5 % khối lượng các hạt có kích thước lớn hơn 5 mm.
· Hàm lượng các tạp chất (sét cục và các tạp chất dạng cục; bùn, bụi và sét) trong cát được quy định trong Bảng 2 TCVN 7570 : 2006  .
· Tạp chất hữu cơ trong cát khi xác định theo phương pháp so màu, không được thẫm hơn màu chuẩn.
· Hàm lượng clorua trong cát, tính theo ion Cl- tan trong axit, quy định trong Bảng 3 TCVN 7570 : 2006  .
· Cát được sử dụng khi khả năng phản ứng kiềm  silic của cát  kiểm tra theo phương pháp hoá học (TCVN 7572-14 : 2006) phải nằm trong vùng cốt liệu vô hại. Khi khả năng phản ứng kiềm - silic của cốt liệu kiểm tra nằm trong vùng có khả năng gây hại thì cần thí nghiệm kiểm tra bổ xung theo phương pháp thanh vữa (TCVN 7572-14 : 2006) để đảm bảo chắc chắn vô hại.
· Cát được coi là không có khả năng xảy ra phản ứng kiềm – silic nếu biến dạng () ở tuổi 6 tháng xác định theo phương pháp thanh vữa nhỏ hơn 0,1%.
c. Thử nghiệm:
· Nhà thầu phải tiến hành các thử nghiệm xác định mô đun lớn, khối lượng thể tích xốp, thành phần hạt của cát. Việc thử nghiệm được tiến hành theo các tiêu chuẩn từ, TCVN 7572-1:2006 đến TCVN 7572-15:2006 với chi phí do nhà thầu chịu.
·  Nếu bất cứ lúc nào theo ý kiến của CĐT, có sự thay đổi đáng kể về cấp phối cát, nơi cung cấp cát, CĐT được phép cho ngưng thi công và yêu cầu Nhà thầu phải tiến hành thử nghiệm lại xem có phù hợp với các yêu cầu của các điều nêu trên. Loại cát có kết quả thử nghiệm không đạt sẽ bị loại ra khỏi công trường hoàn toàn.
d. Bảo quản và vận chuyển:
· Mỗi lô cốt liệu phải có giấy chứng nhận chất lượng kèm theo, trong đó ghi rõ:
· Tên cơ sở cung cấp cốt liệu, địa chỉ, điện thoại, fax;
· Loại cốt liệu;
· Nguồn gốc cốt liệu;
· Số lô và khối lượng;
· Kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu, tính chất của cốt liệu.
· Cốt liệu được vận chuyển bằng sà lan, tàu hỏa, ô tô hoặc bằng các phương tiện khác mà không làm biến đổi các tính chất cơ, lý và hóa học của cốt liệu.
· Cốt liệu có thể được bảo quản ở kho có mái che hoặc sân bãi nơi khô ráo.
· Khi vận chuyển và bảo quản cốt liệu phải để riêng từng loại và từng cỡ hạt (nếu có), tránh để lẫn tạp chất
· Bãi chứa cát phải khô ráo, đổ đống theo nhóm hạt theo mức độ sạch bẩn để tiện sử dụng và cần có biện pháp chống gió bay, mưa trôi và lẫn tạp chất. Cát để ở kho bãi hoặc trong khi vận chuyển phải tránh để đất, rác hoặc các tạp chất khác lẫn vào. 
3.2.3. [bookmark: _Toc407616211][bookmark: _Toc180659228]Đá dăm, sỏi và sỏi dăm:
a. Yêu cầu chung:  
· Đá dăm phải được lấy từ nguồn đã được chấp thuận và nơi đó có khả năng cung cấp đá có phẩm chất đều đặn đảm bảo tiến độ trong suốt thời gian thi công công trình.
· Nhà thầu không được thay đổi nguồn cung cấp đá dăm nếu không được chuẩn duyệt bằng văn bản của CĐT.
· Trước khi tiến hành một công tác thi công đầu tiên, nhà thầu phải tổ chức nghiệm thu mẫu đá dùng trong công trình với sự tham gia của CĐT. Việc lấy mẫu sẽ được lập thành biên bản lấy mẫu vật liệu theo TCVN 7570:2006. Số lượng mẫu thử là 2 mẫu với lô <200m3
· Đối với kết cấu bê tông cốt thép, kích thước hạt đá dăm lớn nhất không được vượt quá ¾ khoảng cách thông thủy nhỏ nhất giữa các thanh cốt thép.
b. Yêu cầu kỹ thuật đáp ứng theo TCVN 7570:2006:
· Cốt liệu lớn có thể được cung cấp dưới dạng hỗn hợp nhiều cỡ hạt hoặc các cỡ hạt riêng biệt. Thành phần hạt của cốt liệu lớn, biểu thị bằng lượng sót tích luỹ trên các sàng, được quy định trong Bảng 4 TCVN 7570:2006.
· Hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu lớn tuỳ theo cấp bê tông không vượt quá giá trị quy định trong Bảng 5 TCVN 7570:2006.
· Đá làm cốt liệu lớn cho bê tông phải có cường độ thử trên mẫu đá nguyên khai hoặc mác xác định thông qua giá trị độ nén dập trong xi lanh lớn hơn 2 lần cấp cường độ chịu nén của bê tông khi dùng đá gốc phún xuất, biến chất; lớn hơn 1,5 lần cấp cường độ chịu nén của bê tông khi dùng đá gốc trầm tích. 
· Mác đá dăm xác định theo giá trị độ nén dập trong xi lanh được quy định trong Bảng 6 TCVN 7570:2006
· Sỏi và sỏi dăm dùng làm cốt liệu cho bê tông các cấp phải có độ nén dập trong xi lanh phù hợp với yêu cầu trong Bảng 7 TCVN 7570:2006.
· Độ hao mòn khi va đập của cốt liệu lớn thí nghiệm trong máy Los Angeles, không lớn hơn 50 % khối lượng.
· Hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn không vượt quá 15 % đối với bê tông cấp cao hơn B30 và không vượt quá 35 % đối với cấp B30 và thấp hơn.
· Tạp chất hữu cơ trong sỏi xác định theo phương pháp so màu, không thẫm hơn màu chuẩn.
· Hàm lượng ion Cl- (tan trong axit) trong cốt liệu lớn, không vượt quá 0,01 %.
· CHÚ THÍCH   Có thể được sử dụng cốt liệu lớn có hàm lượng ion Cl- lớn hơn 0,01 % nếu tổng hàm lượng ion Cl-- trong 1 m3 bê tông không vượt quá 0,6 kg.
· Khả năng phản ứng kiềm  silic đối với cốt liệu lớn được quy định như đối với cốt liệu nhỏ theo 4.1.8.
c. Bảo quản và vận chuyển:
· Mỗi lô cốt liệu phải có giấy chứng nhận chất lượng kèm theo, trong đó ghi rõ:
· Tên cơ sở cung cấp cốt liệu, địa chỉ, điện thoại, fax;
· Loại cốt liệu;
· Nguồn gốc cốt liệu;
· Số lô và khối lượng;
· Kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu, tính chất của cốt liệu.
· Cốt liệu được vận chuyển bằng sà lan, tàu hoả, ô tô hoặc bằng các phương tiện khác mà không làm biến đổi các tính chất cơ, lý và hóa học của cốt liệu.
· Cốt liệu có thể được bảo quản ở kho có mái che hoặc sân bãi nơi khô ráo.
· Khi vận chuyển và bảo quản cốt liệu phải để riêng từng loại và từng cỡ hạt (nếu có), tránh để lẫn tạp chất.
· Đá phải được rữa sạch, phân loại và nếu cần trộn với nhau cho phù hợp với các giới hạn về cấp và sai biệt như đã nêu trong TCVN7570:2006.
3.2.4. [bookmark: _Toc428778957][bookmark: _Toc452387540][bookmark: _Toc41471309][bookmark: _Toc180659229]Gạch xây, gạch ốp, lát, gạch đá granite:
a. Yêu cầu đối với chung vật liệu:
· Nhà thầu phải đệ trình mẫu và giấy chứng nhận quy cách, chất lượng của từng loại gạch được sử dụng (do nhà sản xuất cấp) cho CĐT xem xét và đồng ý trước khi đặt hàng cho nhà cung cấp.
· Gạch dùng trong công tác xây phải thỏa mãn tiêu chuẩn TCVN 1450:2009 và TCVN 6477: 2016. Viên gạch phải cứng chắc, vuông vắn, đồng đều, không bị nứt hay bám bẩn. Gạch phải có đủ kích thước với sai lệch không quá sai lệch cho phép.
· Kiểm tra nghiệm thu:
b. Gạch xây
Đối với cấu kiện tam cấp, bậc thang, hố ga, hầm tự hoại: sử dụng gạch đất sét nung. Mác gạch sử dụng >=75 
· Thỏa mãn yêu cầu theo TCVN 1450-2009
· Kích thước gạch đặc sử dụng cho công trình : (180 x 80 x 40)mm.
· Gạch sử dụng cho công trình có mác >= M75 .
· Gạch phải có hình dạng hộp chữ nhật với các mặt bằng phẳng. Trên các mặt của viên gạch có thể có rãnh hoặc gợn khía. Cho phép sản xuất gạch có các góc tròn
· (trên mặt cắt vuông góc với phương đùn ép) có đường kính không lớn hơn 16mm
· Gạch phải là gạch đất nung có dạng hình hộp chữ nhật,không bị biến dạng, cong vênh, không bị nứt hay các khuyết tật khác.
· Độ hút nước của viên gạch rổng đất sét nung phải lớn hơn 8% và nhỏ hơn 18%
· Độ bền nén và uốn của gạch đất sét nung không nhỏ hơn các giá trị trong bảng sau:

	Mác gạch
	Độ bền 105 N/m2

	
	Nén
	Uốn

	
	Trung bình cho 5 mẫu
	Nhỏ nhất cho 1 mẫu
	Trung bình cho 5 mẫu
	Nhỏ nhất cho 1 mẫu

	125
	125
	100
	28
	9

	100
	100
	75
	16
	8

	75
	75
	50
	14
	7

	50
	50
	35
	12
	6



Sai lệch cho phép của kích thước viên gạch không vượt quá:
· Theo chiều dài ± 7mm
· Theo chiều rộng ± 5mm
· Theo chiều dày ± 3mm
Gạch ốp, lát, gạch, đá granite: Là gạch loại 1, là sản phẩm của các công ty sản xuất.
Đối với cấu kiện tường bao, tường ngăn phòng: sử dụng gạch không nung.
Ký hiệu viên gạch bê tông được ghi theo thứ tự sau: loại – mác – chiều dài x chiều rộng x chiều cao – số hiệu tiêu chuẩn hiện hành;
Các tài liệu sau cần thiết cho việc áp dụng chỉ dẫn kỹ thuật 
TCVN 2682 : 2020 Xi măng poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 6260 : 2020 Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 6355 - 4 : 2009 Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ hút nước.
TCVN 7572 - 6 : 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử - Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng
TCVN 6477: 2011	Gạch bê tông.
c. Gạch ốp tường:
Kích thước cơ bản: sai lệch kích thước làm việc và kích thước danh không lớn hơn ±2%    ( và không được quá ± 5%)
Mức sai lệch giới hạn về kích thước và hình dáng.

	Tên chỉ tiêu
	Quy định tiêu chuẩn

	1. Kích thước cạnh bên 
	 

	 - Sai lệch kích thước trung bình của mỗi viên gạch so với kích thước danh nghĩa tương ứng, tính bằng % không lớn hơn
	± 0,2

	 - Sai lệch kích thước trung bình của mỗi viên gạch so với kích thước trung bình của tổ mẫu 10 viên, tính bằng % không lớn hơn
	± 0,2

	2.Chiều dày (chiều dày từng loại gạch kích cỡ khác nhau do nhà sản xuất quyết định)

	 

	 - Sai lệch chiều dày trung bình của mỗi viên gạch so với chiều dày danh nghĩa , tính bằng % không lớn hơn

	± 5

	3. Độ thẳng cạnh
	 

	 - Sai lệch lớn nhất của độ thẳng cạnh so với kích thước làm việc  tương ứng, tính bằng % không lớn hơn.
	± 0,2

	4. Độ không vuông góc
	 

	 - Sai lệch lớn nhất của độ vuông góc so với kích thước làm việc tương ứng, tính bằng % không lớn hơn
	± 0,5

	5. Độ phẳng mặt, tính bằng % không lớn hơn
	± 0,5


Quy định về các dạng khuyết tật:
· Không cho phép các khuyết tật sau trên bề mặt men đối với gạch loại 1: rain men, nứt trong xương, mẻ góc, các điểm có màu đen, hạt sạn, vết phồng rộp, khác màu, hoa văn mất, lem màu, lõm men, mọt mặt men, tróc men góc,…
· Các chỉ tiêu cơ lý hóa
d. Gạch lát nền:
Lát nền ceramic 600*600; 400*400; 300*600: đề xuất sử dụng gạch có chất lượng , có các tiêu chuẩn kỹ thuật theo TCVN 13113:2020 ISO 13006:2018
Khuyết tật bề mặt:
	Rạn men
	Không cho phép

	Nứt trong xương
	Không cho phép

	Thiếu men
	Không cho phép

	Mẻ góc
	Không cho phép

	Các điểm có màu (đen)
	Có 1 điểm Φ 0,5 mm

	Hạt sạn
	Có 1 điểm Φ 0,5 mm

	Vết phồng rộp
	Không cho phép

	Màu sắc (đều màu)
	Không phân biệt (khoảng cách 1m ánh sáng tự nhiên)

	Hình trang trí
	Không phát hiện đậm nhạt (khoảng cách 1m)

	Bọt men
	Ít hơn 3 vết nhỏ

	Lún men
	Ít hơn 3 vết nhỏ


e. Bảo quản
Gạch khi vận chuyển đến phải xếp gọn không được chất đống, không được đổ thẳng xuống đất. toàn bộ gạch phải được tưới ẩm trước khi xây.
3.2.5. Cốt thép:
· [bookmark: _Toc349726039][bookmark: _Toc349812346][bookmark: _Toc349914924][bookmark: _Toc352824989][bookmark: _Toc352825373][bookmark: _Toc352827798][bookmark: _Toc353775827][bookmark: _Toc354394476][bookmark: _Toc391886708][bookmark: _Toc396214540][bookmark: _Toc421369729][bookmark: _Toc428627707][bookmark: _Toc428778949][bookmark: _Toc434918268][bookmark: _Toc435260350][bookmark: _Toc436476191][bookmark: _Toc453940933][bookmark: _Toc454482923][bookmark: _Toc454483195][bookmark: _Toc19387745]Thép sử dụng là loại thép tròn cán nóng, khối lượng riêng 7850kg/m3, cốt thép phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 1651:2018, các loại cốt thép và các chỉ tiêu về cường độ của cốt thép cho trong bảng sau: 
	Đường kính
	Loại thép
	Rs
(kg/cm2)
	Rsc
(kg/cm2)
	Rsw (kg/cm2)
	Es
(kg/cm2)

	<10
	CB240-T
	2100
	2100
	1700
	2,1x10^6

	 10
	CB400-V
	3500
	3500
	2800
	2,1x10^6


· Thép hình thép tấm sử dụng cần phải đảm bảo cả về tính năng cơ học và thành phần hóa học theo các tiêu chuẩn có liên quan. Chỉ tiêu về cường độ thép cho trong bảng sau:
	
	T<=20mm
	20mm<T<=40mm
	

	Mác thép
	FY
	F
	FV
	FC
	FY
	F
	FV
	FC
	E

	
	Kg/cm2
	Kg/cm2

	CCT34
	2200
	2100
	1326
	3619
	2300
	2200
	1326
	3619
	2.1x10^6


a. Yêu cầu đối với vật liệu
· Các loại thép sản xuất trong nước (bởi nhiều nhà sản xuất có nhãn hiệu trên thân cây thép đảm bảo chất lượng) hay thép nhập khẩu sẽ được chấp nhận sau khi nhà thầu trình các chứng chỉ kỹ thuật kèm theo và các kết quả thử nghiệm theo TCVN 197-1:2014 và TCVN 198-2008. Các đặc tính cơ lý và hóa lý của loại thép kết cấu đó phải được CĐT chấp thuận.
· Không cho phép sử dụng trong cùng công trình nhiều loại thép có hình dạng và kích thước hình học như nhau nhưng tính chất cơ lý khác nhau.
· Mỗi lô thép giao đến công trường cần được kèm bởi:
· Chứng nhận nguồn gốc và các chứng chỉ chất lượng từ nhà cung cấp. Chứng nhận này sẽ cho biết nguồn thép, chất lượng và số lượng được giao.
· Việc thử nghiệm các mẫu cốt thép được thực hiện tại một phòng thí nghiệm được CĐT đồng ý.
· Các thông tin cho mỗi lô cần được trình trong vòng 21 ngày sau khi chúng được giao đến công trường với một báo cáo giao nhận cốt thép theo mẫu sau:  
	Ngày cung cấp
	Đường kính
	Thanh mẫu
	Số chứng nhận lô
	Số chứng chỉ thí nghiệm


· Khi nhận thép, Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ chứng nhận nguồn gốc và chứng nhận của nhà sản xuất.
b. Thử nghiệm
· Mỗi lô thép giao đến công trường có khối lượng <=10 tấn, cần lấy 1 nhóm mẫu thử để kiểm tra, bao gồm tất cả các chủng loại cốt thép trong lô, mỗi loại lấy 3 thanh dài từ 0.5m-0.8m theo TCVN 197-1:2014 và TCVN 198-2008.
· Các thông số cần kiểm tra là:
· Hình dạng.
· Trọng lượng riêng.
· Diện tích tiết diện ngang tinh toán.
· Thành phần hóa học.
· Ứng suất tại giới hạn chảy, giới hạn bền 
· Độ giản dài tương đối.
· Cường độ uốn (khi cần có thể bỏ qua thông số này nếu được GSCĐT chấp thuận). 
· Kết quả kiểm tra sẽ được trình cho CĐT trong vòng 14 ngày sau kiểm tra. Nếu một hay nhiều kết quả kiểm tra của các thông số trên không đạt lô thép đó xem như không đạt. Lô thép nào không đạt sẽ bị loại ra khỏi công trường hoàn toàn.
· Ban QLDA có quyền yêu cầu thử nghiệm thêm nếu họ xét thấy có nghi ngờ về chất lượng vật liệu. Các mẫu thử thêm được chỉ định tại công trường với số mẫu thử không quá 3 mẫu cho mỗi loại, mỗi lô với chi phí do nhà thầu chịu.
c. Bảo quản
· Cốt thép sẽ được chứa theo kích cỡ, loại và chiều dài, cách ly khỏi mặt đất bằng các miếng kê vừa đủ và có đường chuyên chở sạch sẽ hoặc được chứa trên những bề mặt được tráng nhựa hay xi-măng sạch.
3.2.6. [bookmark: _Toc428778950][bookmark: _Toc19387746]Bê tông: 
· Bê tông sử dụng là loại bê tông nặng khô cứng tự nhiên, sau khi đổ bê tong cần phải bảo dưỡng theo quy định. Vật liệu để sản xuất bê tông phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo các tiêu chuẩn hiện hành. Thông số kỹ thuật của bê tông áp dụng cho các cấu kiện như sau: Bêtông đá 1x2, cấp độ bền B20 (M250) (Rb =115 kG/cm2; Rbt = 9.0 kG/cm2).
3.2.7. [bookmark: _Toc428778951][bookmark: _Toc19387747]Sơn, bột bả xây dựng:
a. Bột bả tường:
Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng được sản xuất từ nguyên liệu chính sau:
· Chất kết dính: Xi măng poóc lăng; 
· Chất độn: Bột khoáng thiên nhiên;
· Phụ gia: Polime tái phân tán trong nước.
Các thành phần này được trộn đều ở dạng bột khô. Hỗn hợp bột bả tường và nước có độ dẻo quy định được gọi là matit. 
Các chỉ tiêu kỹ thuật của bột bả tường và matit được quy định như sau: 
b. Bột bả tường:
· Độ mịn phần còn lại trên sàng 0,08 mm không lớn hơn 6%. 
· Khối lượng thể tích 970 ± 50. 
· Thời gian đông kết: Bắt đầu không lớn hơn 110 phút; kết thúc không muộn hơn 450 phút.
c.  Matit: 
· Độ giữ nước không nhỏ hơn 98%. 
· Độ bám dính với nền không nhỏ hơn 0,2 N/mm2.
· Độ bền nước: Không bị bong dộp.
d. Sơn: 
· Vật liệu dùng trong công tác sơn phủ bề mặt (bao gồm sơn dầu, sơn nước) phải đúng chủng loại và màu sắc được chỉ định trong thiết kế, phải còn nguyên bao gói có kèm nhãn hiệu và hướng dẫn sử dụng.
· Nhà thầu phải đệ trình mẫu và giấy chứng nhận quy cách, chất lượng của từng loại vật liệu sơn nước được sử dụng ( do xí nghiệp sản xuất cấp ) cho CĐT xem xét và đồng ý trước khi tiến hành công tác sơn đầu tiên.
· Sơn dầu lót sử dụng cho kim loại trong và ngoài nhà. Thành phần sắc tố: ZincPhosphate, sắc tố bên màu không chứa chì và các chất khoáng trơ. Chất liên kết: alkyd. Thời gian khô bề mặt: 2 giờ dưới điều kiện bình thường.Sơn lớp sau: 16 giờ dưới điều kiện bình thường. Độ dày màng sơn: Khi ướt 70-90 micro, khô 40-50micro.Ở điều kiện bình thông thường 1 lít có thể phủ được 11m2.
· Sơn dầu hoàn thiện phải có bề mặt nhẵn bóng và độ bền cao. Có thể chịu được nhiệt độ cao. Chống được độ ẩm không khí trong điều kiện thông thường trong môi trường bên trong và bên ngoài nhà và có khả năng chịu rữa được. Thành phần sắc tố: sắc tố không chì, bền màu. Chất liên kết: alkyd. Thời gian khô bề mặt: 2-4 giờ ở điều kiện bình thường. Sơn lớp sau: tối thiểu 6 giờ trong điều kiện bình thường. Độ dày màng sơn:khi ướt 55 micro, khô 30micro. Ở điều kiện thông thường một lít có thể phủ được 16-18m2.
e. Sơn tường ngoài nhà: 
· Sơn một lớp lót gốc nước và 02 lớp nhũ tương gốc nước chống tảo cao tiếp theo không được pha loãng.  Tất cả sơn phải cùng một nhà sản xuất.
· Sơn nước phải đảm bảo 100% acrylic chất lượng tốt cho các bề mặt hồ vữa bên ngoài. Sơn được đặc chế để chống sự phát triển của rong rêu, nếm mốc. Sơn có khả năng chống kiềm hóa tốt, không bay màu và có độ bền cao.
· Màu sắc do chủ đầu tư và tư vần thiết kế chỉ định.
· Thành phần sắc tố: không có chì, bền màu và có các chất độn khoáng.
· Sơn cách lớp 2-3 giờ.
· Độ phủ ở điều kiện thông thường 1 lít sơn có thể phủ được 12 – 13m2.
· Sơn ngoại thất gốc nước chống tảo cao tuân theo các đặt tính kỹ thuật sau:
	Đặc tính
	Chất lượng yêu cầu

	Màu 
	Trắng hoặc kem

	Chất không cố định
	Tối thiểu 35% khối lượng

	Thời gian khô
	Tối đa 4h

	Độ chắn sáng
	Tối thiểu 70%

	Hàm lượng chì 
	Tối đa 0,01% theo khối lượng màng sơn khô

	Độ bám dính sơn
	Lớp sơn sẽ đạt mức ít nhất 4A

	Độ kháng kiềm
	Lớp sơn sẽ không bong tróc, nứt hay chảy khi được kiểm nghiệm ngay lập tức và sau khi phủ 30 phút.

	Độ thẩm thầu sau 14 ngày
	Lớp sơn sẽ không ố vàn, bong tróc, động hơi ẩm hay phân hủy

	Độ kháng ngậm nước sau 500 h
	Lớp sơn sẽ không có bong tróc, nứt nẻ và chảy


f. Sơn tường trong nhà: 
· Sơn một lớp lót gốc nước và 02 lớp nhũ tương gốc nước với hàm lượng VOC thấp. Tất cả sơn phải cùng một nhà sản xuất.
· Sử dụng loại sơn nước chất lượng cao, bền cho lớp sơn hoàn thiện nhẵn, mịn. Sơn thích hợp với các bề mặt hồ vữa thông thường như tường gạch, thạch cao…
· Màu sắc do chủ đầu tư và tư vấn thiết kế chỉ định.
· Chịu được không khí ẩm thông thường trong môi trường bên trong nhà, cố thể lau rữa được.
· Thành phần sắc tố: không có chì, bền màu và có các chất độn khoáng.
· Sơn cách lớp 1-2 giờ.
· Độ phủ ở điều kiện thông thường một lí sơn có thể phủ được 9-10m2.
g. Sơn các bộ phận kim loại: 
· Tất cả các bộ phận kim loại sẽ được sơn 1 lớp lót gốc nước và 02 lớp sơn dầu bóng gốc Alkyd không chứa chì - thủy ngân và hàm lượng VOC không quá 360mgs/ltr. Tất cả sơn phải cùng một nhà sản xuất. 
3.2.8. [bookmark: _Toc428778954][bookmark: _Toc19387750]Nước
Các nguồn nước uống được đều có thể dùng để trộn và bảo dưỡng bê tông. Tất cả nước dùng để trộn bê tông phải là nước sạch, không có dầu, chất kiềm, những chất hữu cơ tác hại và các chất khác. Nước để trộn bê tông và bão dưỡng bê tông phải thỏa mãn theo TCVN 4506:2012.
3.2.9. [bookmark: _Toc428778955][bookmark: _Toc19387751]Phụ gia
a. Yêu cầu đối với vật liệu    
· Nhà thầu phải cung cấp cho CĐT các điểm sau trước khi được chấp thuận cho sử dụng phụ gia cho bê tông:
· Định lượng tiêu chuẩn và ảnh hưởng của việc định lượng quá cao hay quá thấp.
· Tên hóa học và thành phần chính của phụ gia.
· Liều lượng thiết kế và cách thức sử dụng.
· Các kểt quả thí nghiệm
b. Thử nghiệm
· Khi có 2 hay nhiều phụ gia phối hợp trong hỗn hợp bê tông, sự tương thích phải được xác định bằng văn bản của nhà chế tạo.
· Khi có yêu cầu về việc sử dụng các phụ gia, CĐT có quyền đòi hỏi nhà thầu phải trộn thử các mẫu trộn bê tông để so sánh chủng loại bê tông có phụ gia và không có phụ gia và từ đó xác định được đặc tính của chất phụ gia. Chi phí của những lần trộn thử nghiệm này sẽ do Nhà thầu chịu.
c. Bảo quản
· Các chất phụ gia phải được tiếp nhận và lưu giữ ở nơi khô hoàn toàn, thông thoáng tốt, trong kho có mái che.
3.2.10. [bookmark: _Toc428778956][bookmark: _Toc19387752]Cốt pha:
· Cốt pha dung loại cốt pha thép hoặc gỗ, đảm bảo vững chắc, ổn định trong suốt quá trình thi công.
3.2.11. [bookmark: _Toc86076377][bookmark: _Toc180659238]Mái tole
· Mái sử dụng xà gồ mạ kẽm cường độ cao (cường độ chảy tối thiểu 450Mpa, trọng lượng lớp mạ tối thiểu là 275g/m²).
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:
a. Trình tự chung của gói thầu:
· Trình tự thi công, xây lắp phụ thuộc vào đặc điểm của công trình. Tuỳ thuộc vào phương pháp tổ chức thi công của Nhà thầu là thực hiện song song hay cuốn chiếu mà trình tự thi công, xây lắp có những thay đổi khác nhau. Nhà thầu phải đệ trình Chủ đầu tư chấp thuận trình tự thi công, xây lắp gói thầu trong biện pháp tổ chức thi công tổng thể và biện pháp tổ chức thi công của từng hạng mục công trình.
· Trình tự thi công xây lắp của Nhà thầu phải đảm bảo sự hợp lý trong việc điều động các đội thi công, thiết bị, cung ứng vật tư, vật liệu trong quá trình thi công các hạng mục công trình khác nhau nhằm phát huy được tối đa năng suất của người và thiết bị, cung ứng vật tư, vật liệu kịp thời, tiết kiệm thời gian chờ việc của người và máy.
· Tuy trình tự thi công có thể khác nhau do biện pháp thi công khác nhau nhưng Nhà thầu cơ bản phải tuân thủ theo trình tự thi công, xây dựng.
b. Trình tự thi công, xây lắp đối với từng hạng mục, công việc xây dựng: Trình tự thi công, xây lắp đối với từng hạng mục, công việc xây dựng được xác định căn cứ theo các yêu cầu kỹ thuật thi công, nghiệm thu và công nghệ thi công. Nhà thầu cần tuân theo trình tự thi công, xây lắp của các công việc cụ thể đã được quy định trong các tiêu chuẩn áp dụng.
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:
a. Về vận hành thử nghiệm: Theo quy định của nhà nước, của ngành.
b. Về an toàn:
· Nhà thầu phải thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công trên phạm vi Nhà thầu hoạt động bằng nguồn kinh phí của mình. Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn và trách nhiệm pháp lý trước nhà nước về việc để xảy ra tai nạn.
· Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành, những vị trí nguy hiểm trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo để đề phòng tai nạn.
· Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. 
· Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn phổ biến các quy định về an toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.
· Nhà thầu khi thi công phải có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.
· Khi có sự cố về an toàn lao động, Nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi dưỡng những thiệt hại do Nhà thầu không đảm bảo an toàn lao động gây ra.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có):
· Nhà thầu tổ chức giáo dục cán bộ, công nhân công trường về ý chức phòng chống cháy nổ trong quá trình làm việc tại công trường.
· Nhà thầu phải tập kết vật tư, vật liệu và các trang thiết bị, các vật dễ cháy nổ cách xa các nguồn gây cháy như bếp, nguồn điện.
· Nhà thầu phải bố trí các trang thiết bị và phương tiện cứu hỏa tại công trường, sẵn sàng đối phó khi có hỏa hoạn xảy ra như bể nước, bể cát, bình cứu hỏa...
· Trong hồ sơ dự thầu, Nhà thầu cần nêu rõ công tác tổ chức phòng chống cháy, nổ tại công trường và liệt kê các trang thiết bị và phương tiện cứu hoả sẽ bố trí tại hiện trường
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
a. Nhà thầu nghiêm túc thực hiện các quy định hiện hành của Nhà nước và địa phương về các nội dung sau:
· Bảo vệ môi trường về tiếng ồn đối với các khu vực thi công đông dân cư.
· Độ rung, chấn động gây ra do các thiết bị thi công.
· Ô nhiễm không khí do khói, bụi đất, các khí độc thải ra trong quá trình thi công như đốt nhựa đường, thảm bêtông nhựa.
· Ô nhiễm nguồn nước.
· Xử lý chất thải rắn không có khả năng phân huỷ.
· Xử lý chất thải lỏng.
· Các điều kiện về vệ sinh trong sinh hoạt của công trường.
b. Nhà thầu thực hiện các yêu cầu cụ thể sau để đảm bảo vệ sinh, bảo vệ môi trường:
· Phổ biến và giáo dục cán bộ, công nhân viên về ý thức giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ môi trường.
· Có biện pháp thi công hợp lý để hạn chế tiếng ồn, rung động, ô nhiễm khói bụi đối với các khu vực dân cư nói chung và đối với công trường nói riêng.
· Tập kết vật liệu gọn gàng. Không đổ vật liệu, chất thải, đất đào bừa bãi làm ô nhiễm nguồn nước trong khu vực. Đặc biệt là các vật tư, vật liệu độc hại như dầu, nhớt, nhựa đường, bê tông nhựa.
· Nhà thầu tổ chức việc vận chuyển các loại vật liệu bằng ô tô vào những thời điểm hợp lý, xe có phủ bạt và thường xuyên tưới nước, quét dọn đất cát trên đường vận chuyển để giảm thiểu khói bụi.
· Thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh tại công trường.
· Bố trí khu vực sinh hoạt cho công trường riêng biệt và hợp lý, tránh bố trí đầu gió để không làm ảnh hưởng đến vệ sinh chung. 
· Chịu trách nhiệm về những hậu quả xấu do mình gây ra.
8. Yêu cầu về an toàn lao động:
a. Nhà thầu phải có phương án tổ chức và các biện pháp cụ thể sẽ áp dụng để đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công công trình bao gồm các nội dung: 
· Tổ chức công tác đảm bảo an toàn lao động chung cho toàn công trường.
· Đảm bảo an toàn lao động cho người và phương tiện trực tiếp tham gia thi công.
· Đảm bảo an toàn lao động cho người thứ ba.
· Các vị trí nguy hiểm, có thể xảy ra tai nạn, Nhà thầu phải bố trí biển thông báo, quây rào.
b. Cán bộ, công nhân làm việc trong công trường phải thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn lao động, có đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động như găng tay, quần áo, ủng, mũ bảo hộ và các thiết bị cần thiết khác.
c. Nhà thầu phải có tính toán về an toàn về biện pháp tổ chức thi công chi tiết và các kết cấu phụ trợ, các thiết bị chống đỡ, neo giữ... phục vụ thi công. Khi thấy cần thiết, Tư vấn giám sát được quyền yêu cầu Nhà thầu chứng minh về tính an toàn của biện pháp tổ chức thi công của mình bằng các tính toán cụ thể.
d. Nhà thầu phải mua bảo hiểm lao động và bảo hiểm y tế cho toàn bộ nhân sự tham gia thi công.
e. Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Chủ đầu tư nếu không nghiêm túc thực hiện các yêu cầu về an toàn lao động, để xảy ra các tai nạn về người.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
Nhà thầu phải đề xuất biện pháp huy động và bố trí nhân lực, thiết bị thi công trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ tổ chức thi công trình Bên mời thầu duyệt sau khi trúng thầu.
a. Huy động nhân lực: Nhà thầu đệ trình Chủ đầu tư phê duyệt danh sách nhân lực về trình độ chuyên môn, vị trí được bố trí của từng người được huy động đến công trường trong đó nêu rõ các nội dung:
· Tài liệu chứng minh trình độ chuyên môn, bảng kê trích ngang năng lực, kinh nghiệm, các công trình hoặc công việc đã từng tham gia.
· Phương án bố trí nhân lực:
· Giám đốc điều hành.
· Ban chỉ huy công trường.
· Bộ phận phụ trách giám sát và quản lý chất lượng nội bộ.
· Bộ phận phụ trách kỹ thuật.
· Các đội kỹ thuật thi công trực tiếp.
· Số lượng lao động phổ thông.
· Bộ phận phụ trách vật tư, xe máy.
· Bộ phận phụ trách thí nghiệm.
· Bộ phận Tài chính, tiền lương và chế độ chính sách cho người lao động.
· Bộ phận y tế (nếu có).
· Bộ phận bảo vệ công trường.
· Số lượng nhân lực được huy động trong từng thời kỳ, thời gian đến và đi của các cán bộ chủ chốt của công trường.
· Trong trường hợp có sự thay đổi nhân lực, Nhà thầu phải báo cáo và được sự đồng ý của Tư vấn giám sát. Trường hợp thay đổi các cán bộ chủ chốt trong bộ máy điều hành và tổ chức thi công công trình, Nhà thầu phải có văn bản báo cáo và trình bày rõ nguyên nhân thay đổi và được Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát chấp thuận trước khi tiến hành thay đổi nhân sự. 
· Danh sách nhân sự huy động và các quyết định thay đổi, bổ sung nhân sự của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận là căn cứ để Tư vấn giám sát kiểm tra nhân lực thực tế huy động của Nhà thầu tại hiện trường.
· Yêu cầu cụ thể về nhân lực của Nhà thầu đối với gói thầu này như sau: Nhà thầu đăng ký danh sách cán bộ phục vụ gói thầu với các thông tin cụ thể như tên, năm sinh, trình độ chuyên môn, số năm kinh nghiệm, các công trình đã tham gia. Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu thay đổi bất cứ một vị trí nào trong bộ máy điều hành nếu thấy rằng vị trí đó không đạt yêu cầu.
b. Huy động thiết bị:
· Nhà thầu trình Chủ đầu tư phê duyệt danh sách thiết bị thi công được huy động cho gói thầu gồm các nội dung:
· Tên, chủng loại, hãng sản xuất và số lượng thiết bị được huy động.
· Nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng hiện tại của thiết bị.
· Công suất và tình trạng sử dụng hiện tại kèm theo các chứng chỉ kiểm định chất lượng do cơ quan có thẩm quyền cấp.
· Vị trí hiện tại của thiết bị.
· Thời gian được huy động có mặt và thời gian rút khỏi công trường.
· Nhà thầu có trách nhiệm huy động đầy đủ, đúng và  hợp lý nhân lực, thiết bị cho từng giai đoạn, đảm bảo thi công công trình theo đúng tiến độ Nhà thầu đề xuất trong hồ sơ dự thầu và Hợp đồng ký kết với Bên mời thầu. Trong trường hợp có nguy cơ bị chậm tiến độ, Nhà thầu phải huy động bổ sung nhân lực và máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
Công tác tổ chức thi công của Nhà thầu tuân theo quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4055:2012 - Tổ chức thi công.
a. Yêu cầu về biện pháp thi công tổng thể :
Căn cứ phương án tổ chức thi công đã được lập trong hồ sơ dự thầu, sau khi khảo sát điều tra điều kiện thực tế địa chất, địa hình, Nhà thầu cần hoàn chỉnh lại, cụ thể hoá phương án tổ chức thi công cho phù hợp để báo cáo Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát thông qua trước khi triển khai. Phương án tổ chức thi công điều chỉnh lại không được làm tăng giá trị Hợp đồng và phải tôn trọng kết quả đấu thầu cũng như những nguyên tắc của Hồ sơ mời thầu. Trong phương án tổ chức thi công tổng thể Nhà thầu phải nêu rõ các nội dung:
· Công tác thuẩn bị mặt bằng thi công: Mặt bằng thi công bao gồm toàn bộ phạm vi mặt bằng của gói thầu bao gồm phạm vi diện tích sử dụng thi công và bố trí các công trình phục vụ công tác thi công:
· Văn phòng điều hành công trường;
· Nhà ở cho cán bộ, công nhân công trường;
· Nhà kho, bãi chứa vật liệu, xưởng cơ khí;
· Bãi tập kết xe máy, thiết bị thi công;
· Khu vệ sinh và sinh hoạt chung của công trường;
· Nguồn cung cấp điện, nước cho sinh hoạt và thi công;
· Bố trí đường giao thông nội bộ công trường và đường công vụ, đường tránh phục vụ thi công (nếu có.
· Ngay sau khi ký kết Hợp đồng, Nhà thầu phải tiến hành công tác chuẩn bị mặt bằng thi công. Nhà thầu phải thỏa thuận với chính quyền, nhân dân địa phương về việc thuê, mượn đất để bố trí mặt bằng, Hợp đồng cung cấp điện, nước phục vụ sinh hoạt, thi công và đăng ký tạm trú tạm vắng cho cán bộ, công nhân công trường. Sau khi hoàn thành công trình hoặc hạng mục, Nhà thầu có trách nhiệm dỡ bỏ các công trình phụ tạm đã xây dựng để trả lại hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, mặt bằng đã thuê, mượn theo các giao kèo và tránh các khiếu kiện nếu có. Việc bố trí mặt bằng công trường phải đảm bảo hợp lý, khả thi cho việc thi công tất cả các hạng mục của công trình, đảm bảo liên hệ thuận tiện giữa các khu chức năng của công trường.
b. Yêu cầu về biện pháp thi công của các hạng mục:
Căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, thực địa công trình đã được bàn giao, biện pháp thi công tổng thể được Chủ đầu tư phê duyệt; nhân lực, thiết bị và vật liệu hiện có, từng tháng hoặc từng giai đoạn, Nhà thầu lập biện pháp tổ chức thi công chi tiết của từng hạng mục công việc trình Tư vấn giám sát thông qua trước khi thi công. Trong biện pháp tổ chức thi công chi tiết của Nhà thầu gồm các nội dung:
· Khối lượng công việc phải thực hiện.
· Lượng vật tư, vật liệu cần sử dụng.
· Nhân lực và thiết bị cần phải bố trí.
· Trình tự thực hiện các công việc xây dựng trong hạng mục.
· Yêu cầu kỹ thuật khi thi công các công việc xây dựng.
· Biểu tiến độ chi tiết và khối lượng hoàn thành theo thời gian.
· Đối với các hạng mục công trình có yêu cầu kỹ thuật và công nghệ thi công phức tạp, Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư phê duyệt biện pháp thi công chi tiết của hạng mục. Chỉ khi có ý kiến chấp thuận của Chủ đầu tư về biện pháp thi công đã đệ trình, Nhà thầu mới được triển khai thi công.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
Nhà thầu phải lập hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng tuân thủ theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của chính phủ; và chụp hình, quay phim (nếu có) của các công đoạn chủ yếu trong thi công như móng, lắp ghép cốt pha, cốt thép, bê tông....
a. Yêu cầu về Tư vấn giám sát nội bộ của Nhà thầu:
· Nhà thầu thành lập tổ Tư vấn giám sát hiện trường và hoạt động độc lập với Ban điều hành công trình. 
· Tổ trưởng tổ Tư vấn giám sát hiện trường của Nhà thầu yêu cầu phải được đào tạo Kỹ sư đúng chuyên ngành giám sát và có chứng chỉ bồi dưỡng công tác Tư vấn giám sát. Các thành viên của Tổ Tư vấn giám sát hiện trường yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng công tác Tư vấn giám sát.	
b. Yêu cầu về công tác kiểm tra, giám sát chất lượng của Nhà thầu:
· Tổ Tư vấn giám sát hiện trường do Nhà thầu thành lập có trách nhiệm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công trình xây dựng theo đầy đủ các nội dung yêu cầu đối với Tư vấn giám sát của Chủ đầu tư.
· Tư vấn giám sát nội bộ có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, nghiệm thu công trình trước khi đề nghị Tư vấn giám sát của Chủ đầu tư nghiệm thu. Biên bản nghiệm thu nội bộ giữa Ban chỉ huy công trường với Tư vấn giám sát nội bộ là tài liệu bắt buộc để đề nghị Tư vấn giám sát của Chủ đầu tư tổ chức kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, hạng mục công trình cho Nhà thầu. Tư vấn giám sát hoàn toàn chịu trách nhiệm về những sai khác xảy ra giữa kết quả kiểm tra của mình với kết quả kiểm tra do Tư vấn giám sát của Chủ đầu tư thực hiện.
· Tư vấn giám sát nội bộ phối hợp chặt chẽ với Tư vấn giám sát của Chủ đầu tư để hoàn thành nhiệm vụ được giao
12. Yêu cầu khác (căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu):
a. Giấy phép thi công, nhật ký thi công và thông báo thi công:
· Chủ đầu tư có trách nhiệm đề nghị đơn vị có thẩm quyền cấp giấy phép thi công công trình cho Nhà thầu. Sau khi nhận được giấy phép thi công, trước khi triển khai thi công, Nhà thầu phải thông báo trước bằng văn bản cho Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát ngày, giờ tiến hành khởi công công trình, hạng mục đầu tiên tiến hành thi công.
· Trong suốt quá trình thi công, Nhà thầu được Chủ đầu tư cung cấp sổ nhật ký thi công. Nhà thầu có trách nhiệm ghi đầy đủ các nội dung của quá trình thi công theo từng ngày về thời tiết, nhân lực và thiết bị huy động, công việc thực hiện trong ngày và các nội dung khác nếu có. Tư vấn giám sát có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác về nội dung nhật ký thi công do Nhà thầu ghi và ký xác nhận vào sổ nhật ký thi công theo ngày.
· Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản sổ nhật ký công trình làm tài liệu lập hồ sơ hoàn công. Nếu đánh mất, Nhà thầu chịu phạt trách nhiệm. Hình thức và mức độ phạt sẽ được Chủ đầu tư quy định rõ khi cấp sổ nhật ký thi công.
b. Yêu cầu về chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất:
· Báo cáo định kỳ: Nhà thầu phối hợp với Tư vấn giám sát thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tiến độ, chất lượng và khối lượng cùng với các vấn đề tồn tại, phát sinh trong quá trình thi công. Thời gian báo cáo, nội dung và mẫu báo cáo định kỳ sẽ do Chủ đầu tư quy định phụ thuộc vào từng giai đoạn thi công và và tính cấp bách của công tác thi công.
· Báo cáo đột xuất: Trong quá trình thi công thực tế, khi gặp phải các sự không lường trước như thực địa không đúng với khảo sát, biện pháp thiết kế không phù hợp với thực địa... hoặc có sự cố công trình nằm ngoài thẩm quyền giải quyết của Tư vấn giám sát và Nhà thầu thì Nhà thầu phải phối hợp với Tư vấn giám sát báo cáo ngay cho Chủ đầu tư để Chủ đầu tư cử người và mời các bên liên quan xem xét, giải quyết. Hình thức báo cáo có thể bằng văn bản hoặc điện thoại (sau đó phải có báo cáo bằng văn bản kèm theo. Nhà thầu phải đảm bảo thời điểm Chủ đầu tư nhận được thông tin về sự việc không chậm quá 24h từ khi phát hiện ra sự việc. 
c. Yêu cầu về hồ sơ hoàn công: 
· Công tác lập hồ sơ hoàn công công trình thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước;
· Theo đó Chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ hoàn công về phần các tài liệu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và các tài liệu liên quan đến thiết kế, tài liệu làm cơ sở để Nhà thầu triển khai thi công. Nhà thầu chịu trách nhiệm lập hồ sơ hoàn công phần các tài liệu liên quan trực tiếp đến quá trình thi công và bản vẽ hoàn công công trình. Tư vấn giám sát có trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư, Nhà thầu trong suốt quá trình lập hồ sơ hoàn công.
d. Yêu cầu về các cuộc họp:
· Họp thương thảo Hợp đồng:
· Sau khi Nhà thầu nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu, Bên mời thầu sẽ tổ chức cuộc họp thương thảo Hợp đồng; 
· Nội dung chủ yếu của cuộc họp là tiến hành thương thảo các điều khoản cụ thể của Hợp đồng.
· Họp thông qua phương án tổ chức thi công chi tiết.
· Họp giao ban theo định kỳ hoặc đột xuất:
· Tại cuộc họp này, Tư vấn giám sát, Nhà thầu phải chuẩn bị các báo cáo về tiến độ, chất lượng, nghiệm thu thanh toán, phối hợp công việc và các đề xuất thuộc phạm vi giải quyết của Chủ đầu tư.
· Chủ đầu tư sẽ kết luận và thực hiện thông báo để đảm bảo về tiến độ, chất lượng và giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi xử lý của Chủ đầu tư.
· Thời gian họp định kỳ tuỳ theo yêu cầu tiến độ của gói thầu và do Chủ đầu tư quyết định, Tư vấn giám sát và Nhà thầu căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chủ đầu tư thực hiện.
· Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư sẽ mời cuộc họp đột xuất bằng hình thức gọi điện thoại hoặc fax giấy mời đến các bên liên quan khi cần kiểm điểm tiến độ của Nhà thầu, khi có các chế độ chính sách thay đổi cần thông báo với Tư vấn giám sát, Nhà thầu hoặc mời họp theo đề xuất của Tư vấn giám sát, Nhà thầu để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thi công. Các bên phải ngay lập tức thực hiện nội dung mời họp và đảm bảo dự họp đầy đủ để cuộc họp đạt kết quả.
13. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có): Thời gian bảo hành là 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng.
14. Đấu thầu bền vững: Không yêu cầu.
IV. Các bản vẽ
Bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/Autocad cùng E-HSMT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
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